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I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Câu 1: Hòa tan đường vào nước là:
A. Phản ứng hóa học.	B. Phản ứng tỏa nhiệt.
C. Phản ứng thu nhiệt.	D. Sự biến đổi vật lí.
Câu 2: Trong phản ứng giữa oxygen và hydrogen, nếu oxygen hết thì phản ứng có xảy ra nữa không?
A. Phản ứng vẫn tiếp tục.
B. Phản ứng dừng lại.
C. Phản ứng tiếp tục nếu dùng nhiệt độ xúc tác.
D. Phản ứng tiếp tục giữa hydrogen và sản phẩm.
Câu 3: Khối lượng mol nguyên tử Oxygen là bao nhiêu?
A. 12 g/mol.	B. 1 g/mol.	C. 8 g/mol.	D. 16 g/mol
Câu 4: Cho tỉ khối của khí A đối với khí B là 2,125 và tỉ khối của khí B đối với không khí là 0,5. Khối lượng mol của khí A là:
A. 33	B. 30,8	C. 68	D. 34,5
Câu 5: Hợp chất khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 22. Công thức hóa học của X có thể là
A. NO2	B. CO2	C. NH3	D. NO
Câu 6. Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?
A. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
B. Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép.
C. Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ nghịch với độ    
    sâu.
D. Nếu cùng độ sâu thì áp suất như nhau trong mọi chất lỏng khác nhau
Câu 7. Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?
A. Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích    
    chất đó.
B. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.
C. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V.
D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.
Câu 8. Áp lực là:
A. Lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.
B. Lực ép có phương song song với mặt bị ép.
C. Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
D. Lực ép có phương trùng với mặt bị ép.
Câu 9. Đơn vị đo áp suất là
A. N		B. N/m3 		C. kg/m3		D. N/m2
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hướng của lực đẩy Ac-si-mét ?
A. Hướng thẳng đứng xuống dưới.			B. Hướng thẳng đứng lên trên.
C. Theo hướng xiên.					D. Theo mọi hướng.
Câu 11: Áp suất khí quyển thay đổi như thế nào khi độ cao càng tăng?
A. Càng tăng
B. Càng giảm
C. Không thay đổi
D. Có thể vừa tăng, vừa giảm
Câu 12. Trong công thức tính lực đẩy Archimedes: FA = dV, V là:
A. Thể tích của vật        
B. Thể tích chất lỏng chứa vật 
C. Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ
D. Thể tích phần chất lỏng không bị vật chiếm chỗ
Câu 13: Đơn vị của áp lực là:
A. N/m2            B. Pa             C. N           D. N/cm2
Câu 14. Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3 . Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng
A.1,6N.                 B.16N.                  C.160N.                 D. 1600N.
Câu 15: Muốn tăng áp suất thì:
A. giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.
B. giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
C. tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
D. tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.	
Câu 16: Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động?
A. Hệ hô hấp.	B. Hệ vận động.
C. Hệ tuần hoàn.	D. Tất cả các phương án còn lại.
Câu 17: Để chống vẹo cột sống, cần phải làm gì?
A. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo.          B. Mang vác về một bên liên tục
C. Mang vác quá sức chịu đựng.                                    D. Cả ba đáp án trên.
Câu 18: Sự khác biệt trong hình thái, cấu tạo của bộ xương người và bộ xương thú chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Tư thế đứng thẳng và quá trình lao động
B. Sống trên mặt đất và cấu tạo của bộ não
C. Tư thế đứng thẳng và cấu tạo của bộ não
D. Sống trên mặt đất và quá trình lao động
Câu 19: Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. Giới tính, lứa tuổi.	B. Khả năng lao động.
B. Môi trường, khí hậu.	D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 20: Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào?
A. Ruột thừa.	B. Ruột già.	C. Ruột non.	D. Dạ dày.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 21( 1điểm)
Nêu cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hóa. Tại sao phải vệ sinh răng miệng?



Câu 22:(0,5 điểm)
Thế nào là biến đổi vật lý, biến đổi hóa học ? Lấy ví dụ minh họa.
Câu 23 ( 1 điểm)
 Calcium carbonat có công thức hóa học là CaCO3.
a. Tính khối lượng phân tử của calcium carbonat.
b. Tính khối lượng của 0,3 mol calcium carbonat
Câu 24. (0,5 điểm) 
Thả chìm một miếng sắt có thể tích là 1,5 dm3  vào trong nước . Biết trọng lượng riêng của nước là  10000 N/m3. Tính lực đẩy Archimedes tác dụng lên miếng sắt.
Câu 25 (1điểm).
Một xe tải 6 bánh có khối lượng 8 tấn, diện tích tiếp xúc của mỗi bánh xe với mặt đất là 7,5cm2. Tính áp suất của xe lên mặt đường khi xe đứng yên.
Câu 26.  (1,0 điểm) Một chiếc bình cao 90cm đựng đầy nước. Biết trọng lượng riêng của nước là  10000 N/m3.
a.  Tính áp suất của nước tác dụng lên một điểm nằm ở đáy bình.
b. Tính áp suất của nước tác dụng lên một điểm nằm trong lòng chất lỏng cách đáy bình 0,4m. 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	D
	B
	B
	A
	A
	C
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	B
	D
	A
	A
	D
	C



II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 21
( 1 điểm)
	- Hệ tiêu hóa có các cơ quan ( miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn) và các tuyến tiêu hóa ( tuyến nước bọt, tụy, gan, mật,…)
- Hệ tiêu hóa có chức năng biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và loại chất thải ra khỏi cơ thể.
- Chúng ta cần chăm sóc răng miệng mỗi vì:
+ Khoang miệng là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn, nếu không được làm sạch hàng ngày sẽ gây ra sâu răng. Hơn nữa, sau mỗi hoạt động ăn sẽ hình thành một lớp mảng bám mềm có màu trong suốt trên răng. Nếu không được làm sạch, sau một thời gian sẽ bị vôi hóa thành cao răng. 
+ Các vi khuẩn ở răng miệng có thể đi xuống đường tiêu hóa và gây viêm loét, rối loạn tiêu hóa,…
	  0,25 đ
 
 

 0,25 đ


0,25 đ

[bookmark: _GoBack]0,25 đ

	Câu 22
(0,5 điểm)
	- Các quá trình như hoà tan, đông đặc, nóng chảy, … các chất chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, không tạo thành chất mới, đó là biến đổi vật lí.
VD: Nước đá tan chảy thành nước lỏng.
- Các quá trình như đốt cháy nhiên liệu, phân huỷ chất (VD: nung đá vôi,…), tổng hợp chất (VD: quá trình quang hợp, …) có sự tạo thành chất mới, đó là biến đổi hoá học.
VD: Xăng dầu cháy.


	0,25 đ



0,25 đ

	Câu 23
( 1 điểm)
	a. Khối lượng phân tử của calcium carbonate:
40 + 12 + 16 × 3 = 100 (amu).
b.  Khối lượng của 0,3 mol calcium carbonate là:
m=M×n=100×0,3=30(gam).

	0,5 đ

0,5 đ




	Câu 24

( 0,5 điểm)

	- Đổi 1,5 dm3 = 1,5.10-3 m3

- Áp dụng công thức: FA = d.V
Lực đẩy tác dụng lên miếng sắt là:
         10000.1,5.10-3 = 15N
	 0,25 đ
 
 
0,25 đ


	

Câu 25
(1 điểm)
	- Trọng lượng của vật là: P = 10.m= 80000N
- Diện tích tiếp xúc của 6 bánh xe là: 7,5.10-4.6 = 4,5.10-3 m2
- Áp suất của xe tác dụng lên mặt đường là:
P =  = 17777778 (pa)
	 0,25 đ
 0,25 đ
 
 0,5 đ
 

	Câu 26
( 1 điểm)
	Đổi 90 cm= 0,9m
a.  áp suất của nước tác dụng lên một điểm nằm ở đáy bình là:
p=d.h=10000.0,9=9000 (pa)
b. Điểm nằm trong chất lỏng cách miệng bình một khoảng là: 
h’=0,9-0,4= 0,5 m
- Áp suất của nước tác dụng lên một điểm nằm trong lòng chất lỏng cách đáy bình 0,4m. 
P’ = d. h’= 10000.0,5=5000 (pa)

	 0,25 đ
 
 
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
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